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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi
Câu 1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lần đầu tiên vào thời gian nào?
A. Năm 1957                                               B. Năm 1958                                              
C. Năm 1961                                               D. Năm 1963                                              
Câu 2. Từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp của Liên Xô tăng bình quân hàng năm là
	A. 6,9%.
C. 10,6%.
	    B. 9,6%.

    D. 16%.


Câu 3. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất mang tên
	A. Ga-ga-rin.
C. Phương Đông.
	    B. Tuần Châu. 
    D. Phương Bắc.


Câu 4. Về đối ngoại, Nhà nước Liên Xô chủ trương
	A. quan hệ với tất cả các nước.

C. thành lập các khối quân sự.
	    B. giúp đỡ tất cả các nước. 

    D. duy trì hòa bình thế giới.


Câu 5. Phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai được chia thành
	A. 3 giai đoạn.

C. 5 giai đoạn.
	    B. 4 giai đoạn. 

    D. 6 giai đoạn.


Câu 6. Nước Đông Nam Á nào sau đây không giành được chính quyền khi phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh?

	A. Việt Nam
C. Lào
	    B. Cam-pu-chia 

    D. In-đô-nê-xi-a


Câu 7. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập thời gian nào?

	A. 1/10/1945
C. 1/10/1949
	    B. 10/1/1949
    D. 1/1/1959


Câu 8. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới thời gian nào?
	A. Tháng 6/1976
C. Tháng 12/1977
	    B. Tháng 6/1977
    D. Tháng 12/1978


Câu 9. Đường lối mới chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc lấy việc phát triển lĩnh vực nào làm trung tâm?
	A. Kinh tế
C. Văn hóa
	  B. Chính trị 

  D. Đối ngoại


Câu 10. Ai là người đứng đầu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới vào tháng 12/1978?
	A. Tôn Trung Sơn
C. Hồ Cẩm Đào
	    B. Đặng Tiểu Bình 

    D. Tập Cận Bình


Câu 11. Sau hơn 20 năm cải cách, mở cửa (1979-2000), tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc tăng trung bình hàng năm là  
A. 6,9%                      B. 8,9%                     C. 9,6%                       D. 9,8%
Câu 12. Trung Quốc thu hồi chủ quyền Hồng Công vào thời gian nào?
	A. 7/1949                         B. 7/1978
	                 C. 7/1988                      D. 7/1997


Câu 13. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời giúp hệ thống xã hội chủ nghĩa được
	A. nối liền từ châu Âu sang châu Á.
C. hình thành trên thế giới.
	    B. thêm nhiều thành viên.
    D. thay đổi toàn diện.


Câu 14. Việt Nam và Trung Quốc chính thức đặt quan hệ ngoại giao vào năm nào?
	A. 1949                         B. 1950
	           C. 1954                         D. 1975


Câu 15. Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thu được 
	A. 111 tỉ USD.            B. 112 tỉ USD.
	     C. 114 tỉ USD .              D. 116 tỉ USD .


Câu 16. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ độc quyền về
	A. xuất khẩu dầu mỏ.

C. sản xuất và bán vũ khí .
	    B. công nghệ phần mềm. 

    D. vũ khí nguyên tử.


Câu 17. Năm 1948, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm bao nhiêu % thế giới?
	A. 39,87%                B. 49,87%
	    C.  50,47%                   D. 56,47%


Câu 18: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới vào khoảng

A. từ năm 1945 đến 1960.
B. từ năm 1945 đến 1970.

C. từ năm 1945 đến 1980.
D. từ năm 1945 đến 1950.

Câu 19: Nền kinh tế Mĩ mất dần ưu thế tuyệt đối về mọi mặt từ khoảng 

A. những năm 50 của thế kỉ XX.
B. những năm 70 của thế kỉ XX.

C. những năm 60 của thế kỉ XX.
D. những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 20: Chính sách đối ngoại mà các đời tổng thống Mĩ đều nhằm mục đích gì?

A. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về chính trị.

B. Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.

C. Thực hiện mưu đồ làm bá chủ thế giới.

D. Đưa Mĩ trở thành cường quốc về kinh tế, tài chính.
II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm)
        Những thành tựu của Trung Quốc sau hơn 20 năm cải cách, mở cửa (1979-2000) . Bài học cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam  hiện nay.
Câu 2: (2,5 điểm)

 Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?
------------------------Hết ------------------------
